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BẢNG TÍNH TOÁN GIÁ BÁN ĐIỆN ÁP DỤNG TRONG 03 THÁNG CHO CÁC 

KHÁCH HÀNG TRONG KHOẢNG THỜI GIAN ĐƯỢC HỖ TRỢ DO ẢNH HƯỞNG 

DỊCH COVID-19 THEO CHỈ ĐẠO CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG 

 

TT Nhóm đối tượng khách hàng 
Giá bán điện 

(đồng/kWh) 

1 Giá bán lẻ điện cho các ngành sản xuất  

1.1 Cấp điện áp từ 110 kV trở lên  

  a) Giờ bình thường 1.382   

  b) Giờ thấp điểm  873   

  c) Giờ cao điểm  2.483    

1.2 Cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV   

  a) Giờ bình thường 1.400    

  b) Giờ thấp điểm  906    

  c) Giờ cao điểm  2.584    

1.3 Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV   

  a) Giờ bình thường 1.450    

  b) Giờ thấp điểm  940    

  c) Giờ cao điểm  2.668    

1.4 Cấp điện áp dưới 6 kV   

  a) Giờ bình thường 1.517    

  b) Giờ thấp điểm  990    

  c) Giờ cao điểm  2.768    

2 Giá bán lẻ điện cho kinh doanh   

2.1 Cấp điện áp từ 22 kV trở lên  

  a) Giờ bình thường 2.198    

  b) Giờ thấp điểm  1.225    

  c) Giờ cao điểm  3.826    

2.2 Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV   

  a) Giờ bình thường 2.366    

  b) Giờ thấp điểm  1.392    

  c) Giờ cao điểm  3.960    

2.3 Cấp điện áp dưới 6 kV   

  a) Giờ bình thường 2.399   

  b) Giờ thấp điểm  1.460    

  c) Giờ cao điểm  4.128    

3 Giá bán lẻ điện cho sinh hoạt  

 Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50  1.510   

  Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100  1.561   
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TT Nhóm đối tượng khách hàng 
Giá bán điện 

(đồng/kWh) 

  Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200  1.813   

  Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 2.282    

  Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 2.834    

  Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 2.927    

4 Giá bán buôn điện nông thôn  

4.1 Giá bán buôn điện sinh hoạt   

 Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50  1.263    

 Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100  1.313   

 Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200  1.431   

 Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 1.774   

 Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 2.231    

 Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 2.323    

4.2 Giá bán buôn điện cho mục đích khác  1.326    

5 Giá bán buôn điện khu tập thể, cụm dân cư  

5.1 Thành phố, thị xã  

5.1.1 Giá bán buôn điện sinh hoạt   

5.1.1.1 Trạm biến áp do Bên bán điện đầu tư  

 Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50  1.411   

 Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100  1.462    

 Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200  1.655    

 Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 2.094   

 Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 2.625    

 Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 2.713    

5.1.1.2 Trạm biến áp do Bên mua điện đầu tư  

 Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50  1.391    

 Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100  1.441    

 Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200  1.607   

 Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 2.031   

 Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 2.538    

 Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 2.652    

5.1.2 Giá bán buôn điện cho mục đích khác  1.337 

5.2 Thị trấn, huyện lỵ  

5.2.1 Giá bán buôn điện sinh hoạt   

5.2.1.1 Trạm biến áp do Bên bán điện đầu tư  

 Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50  1.363   

 Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100  1.413  
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TT Nhóm đối tượng khách hàng 
Giá bán điện 

(đồng/kWh) 

 Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200  1.572    

 Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 1.989    

 Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 2.486    

 Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 2.569    

5.2.1.2 Trạm biến áp do Bên mua điện đầu tư  

 Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50  1.342   

 Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100  1.392    

 Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200  1.537   

 Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 1.907    

 Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 2.399    

 Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 2.480    

5.2.2 Giá bán buôn điện cho mục đích khác  1.337 

6 
Giá bán buôn điện cho tổ hợp thương mại - dịch vụ - sinh 
hoạt 

 

6.1 Giá bán buôn điện sinh hoạt   

 Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50  1.481    

 Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100  1.531    

 Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200  1.778    

 Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 2.238   

 Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 2.780    

 Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 2.871    

6.2 Giá bán buôn điện cho mục đích khác   

 a) Giờ bình thường 2.275   

 b) Giờ thấp điểm  1.384    

 c) Giờ cao điểm  3.914    

7 Giá bán buôn điện cho các khu công nghiệp  

7.1 
Giá bán buôn điện tại thanh cái 110 kV của trạm biến áp 
110 kV/35-22-10-6 kV 

 

7.1.1 
Tổng công suất đặt các MBA của trạm biến áp lớn hơn 100 
MVA 

 

 a) Giờ bình thường 1.332   

 b) Giờ thấp điểm  851    

 c) Giờ cao điểm  2.432    

7.1.2 
Tổng công suất đặt các MBA của trạm biến áp từ 50 MVA đến 
100 MVA 

 

 a) Giờ bình thường 1.327    

 b) Giờ thấp điểm  825   

 c) Giờ cao điểm  2.420    
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TT Nhóm đối tượng khách hàng 
Giá bán điện 

(đồng/kWh) 

7.1.3 Tổng công suất đặt các MBA của trạm biến áp dưới 50 MVA  

 a) Giờ bình thường 1.319    

 b) Giờ thấp điểm  823   

 c) Giờ cao điểm  2.406    

7.2 
Giá bán buôn điện phía trung áp của trạm biến áp 110/35-
22-10-6 kV  

 

7.2.1 Cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV   

 a) Giờ bình thường 1.373    

 b) Giờ thấp điểm  890    

 c) Giờ cao điểm  2.535    

7.2.2 Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV   

 a) Giờ bình thường 1.423    

 b) Giờ thấp điểm  922    

 c) Giờ cao điểm  2.617    

8 Giá bán buôn điện cho chợ 2.145 

 

 


